
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 226942 LƯƠNG TRƯỜNG AN 24/12/2004 Cà Mau 22CDO01

2 226909 Trương Văn Bình 14/09/2003 An Giang 22CDO01

3 222243 Mai Ngọc Đang 24/01/2004 Bến Tre DH22LKT01

4 221798 Nguyễn Thị Huyền Diệu 10/07/2004 Cần Thơ DH22LKT01

5 229774 LÊ THANH DUY 31/07/2002 Hậu Giang 22CDO01

6 229833 Trần Vũ Duy 19/06/2004 Kiên Giang 22CDO01

7 229833 Trần Vũ Duy 19/06/2004 Kiên Giang 22CDO01

8 226947 LÊ NGUYÊN GIÁP 12/05/2004 Hậu Giang 22CDO01

9 242151 Lê Cẩm Hân 27/11/2006 Hậu Giang
24MUST-

QTK
10 226913 Bùi Nhật Huy 10/06/2004 Cà Mau 22CDO01

11 226917 Trần Anh Khoa Kiên Giang 22CDO01

12 227074 Đặng Tuấn Kiệt 28/06/2003 Cà Mau 22CDO01

13 225349 Ngô Quốc Kiệt 23/08/2004 An Giang 22CDO01

14 226940 NGUYỄN QUỐC KIỆT 28/02/2004 Đồng Tháp 22CDO01

15 226623 Lý Thị Mỹ Linh 18/11/2004 Sóc Trăng DH22QTK06

16 229834 Ngô Tài Lộc 25/09/2004 An Giang 22CDO01

17 227086 Huỳnh Tấn Mến 19/10/2004 Hậu Giang 22CDO01

18 229776 LIÊU PHÁT MINH 14/09/2022 Sóc Trăng 22CDO01

19 226964 HUỲNH CAO NAM 15/04/2004 An Giang 22CDO01

20 224589 Nguyễn Thị Thảo Ngân 11/01/2004 Cần Thơ DH22QTS01

21 226950 Hồ Vũ Nghiêm 08/02/2004 Bạc Liêu 22CDO01

22 223041 Võ Bảo Ngọc 08/12/2004 Cà Mau DH22QTK06

23 224676 Đặng Phúc Nguyên 14/04/2004 Cần Thơ DH22LKT01
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24 229826 Nguyễn Bình Nguyên 25/04/2004 Hậu Giang 22CDO01

25 226919 Đoàn Thái Nguyễn 27/05/2004 Cà Mau 22CDO01

26 222665 Đào Thị Tuyết Nhung 07/02/2004 Cần Thơ DH22LKT01

27 225556 Phan Minh Nhựt 12/06/2004 An Giang DH22QTS01

28 242983 Phạm Vũ Phong 20/04/2006 An Giang
24MUST-

QTK
29 220578 Trần Thế Phương 21/12/2004 Bạc Liêu DH22LKT01

30 226914 Nguyễn Duy Quang 04/01/2004 Đồng Tháp 22CDO01

31 225900 Phan Phương Thảo 20/02/2003 Cà Mau DH22QTK06

32 224342 Lê Văn Tình 22/02/2004 Cần Thơ DH22LKT01

33 226705 Nguyễn Ngọc Trăm 11/02/2004 Kiên Giang DH22LKT02

34 227144 Lý Quốc Triệu 20/10/2004 Cà Mau 22CDO01

35 223048 Lâm Ái Trinh 01/09/2003 Kiên Giang DH22QTK06

36 225871 Vưu Tuyết Trinh 16/10/2004 Cà Mau DH22QTS01

37 226342 Huỳnh Đức Trọng 25/09/2004 Cần Thơ DH22LKT01

38 227083 Trần Minh Tường 25/05/2003 Cà Mau 22CDO01

39 221049 Nguyễn Thị Tường Vi 07/12/2004 Hậu Giang DH22QLC01

40 242895 Lâm Yến Vy 07/09/2005 Kiên Giang
24MUST-

QTK
41 226905 Hồ Thanh Yên 16/02/2003 Đồng Tháp 22CDO01
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